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Tóm tắt: Bài viết đề xuất khung ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học các học phần ngành Kinh doanh quốc tế tại 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở phân tích tài liệu và đặc thù học phần, nghiên cứu làm rõ sự phù hợp giữa 
AI với các yêu cầu đào tạo gắn với thị trường quốc tế, logistics, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, giao tiếp liên văn hóa 
và tiếng Anh thương mại. Khung đề xuất tập trung vào ba phương diện: hỗ trợ hoạt động dạy của giảng viên, hỗ trợ hoạt 
động học của sinh viên và kiểm soát học thuật. Bài viết nhấn mạnh AI chỉ phát huy giá trị sư phạm khi được sử dụng có 
định hướng, gắn với mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra, nhiệm vụ học tập và tiêu chí đánh giá, thay vì thay thế vai trò của 
giảng viên hoặc tư duy độc lập của sinh viên.

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo; AI tạo sinh; dạy học đại học; Kinh doanh quốc tế; khung ứng dụng AI.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING COURSES 
IN INTERNATIONAL BUSINESS AT BA RIA–VUNG TAU UNIVERSITY

Abstract: This article proposes a framework for applying artificial intelligence in teaching International Business 
courses at Ba Ria - Vung Tau University. Based on document analysis and the characteristics of specialized courses, 
the study clarifies the relevance of AI to training requirements related to international markets, logistics, import-export 
activities, international payment, intercultural communication, and Business English. The proposed framework focuses on 
three dimensions: supporting lecturers’ teaching activities, supporting students’ learning activities, and ensuring academic 
control. The article emphasizes that AI can generate pedagogical value only when it is purposefully integrated with course 
objectives, learning outcomes, learning tasks, and assessment criteria, rather than replacing lecturers’ roles or students’ 
independent thinking.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, 

đang tác động sâu rộng đến giáo dục đại học khi 
tham gia trực tiếp vào thiết kế, tổ chức, phản 
hồi và đánh giá hoạt động học tập. Các công 
cụ như ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot đã 
làm thay đổi cách giảng viên chuẩn bị bài giảng 
cũng như cách sinh viên tiếp cận và trình bày 
tri thức.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy AI có thể hỗ 
trợ cá nhân hóa học tập, đánh giá, phản hồi, dự 
báo nguy cơ học tập và phân tích tiến trình người 
học (Zawacki-Richter et al., 2019; Crompton & 
Burke, 2023). Tuy nhiên, giá trị giáo dục của AI 
không tự động phát sinh từ bản thân công cụ, mà 
phụ thuộc vào cách công cụ đó được đặt trong 
thiết kế sư phạm, mục tiêu học phần và chuẩn đầu 
ra (Luckin et al., 2016; European Commission, 
2022). Vì vậy, AI vừa tạo cơ hội đổi mới phương 
pháp dạy học, vừa đặt ra thách thức về liêm chính 
học thuật, kiểm chứng thông tin, quyền riêng tư 
dữ liệu và vai trò của con người.

Đối với ngành Kinh doanh quốc tế, việc ứng 
dụng AI có ý nghĩa rõ nét vì các học phần chuyên 
ngành gắn với thị trường quốc tế, logistics, xuất 
nhập khẩu, thanh toán quốc tế, marketing, đàm 

phán, giao tiếp liên văn hóa và quản trị trong môi 
trường toàn cầu. Chương trình ngành Kinh doanh 
quốc tế tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 
hướng đến các lĩnh vực như marketing quốc tế, 
xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, 
logistics và vận tải quốc tế; đồng thời yêu cầu sinh 
viên phát triển năng lực nghiên cứu thị trường, 
phân tích, dự báo, giao tiếp, đàm phán và thuyết 
trình (Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, n.d.). 
Những yêu cầu này tương thích với các chức năng 
của AI như tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, mô 
phỏng tình huống và trực quan hóa thông tin.

Từ góc nhìn của nhóm tác giả, vấn đề cốt lõi 
không phải là có nên đưa AI vào dạy học hay 
không, mà là đưa AI vào theo logic sư phạm nào. 
Nếu chỉ xem AI như công cụ giúp soạn bài hoặc 
làm bài nhanh hơn, AI có thể làm nghèo đi quá 
trình học tập. Ngược lại, nếu AI được gắn với 
nhiệm vụ có yêu cầu kiểm chứng, giải trình, 
phản biện và bảo vệ sản phẩm, công cụ này có 
thể góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp 
của sinh viên. Vì vậy, bài viết tập trung đề xuất 
khung ứng dụng AI trong dạy học các học phần 
ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu.
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II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu
Theo OECD (2024), hệ thống AI là hệ thống 

dựa trên máy móc, có khả năng suy luận từ dữ liệu 
đầu vào để tạo ra dự đoán, nội dung, khuyến nghị 
hoặc quyết định có thể tác động đến môi trường 
vật lý hoặc môi trường ảo. Cách hiểu này cho thấy 
AI không nên được giản lược thành ChatGPT hay 
một chatbot cụ thể, mà là tập hợp công nghệ có 
khả năng xử lý dữ liệu, nhận diện mẫu, cá nhân 
hóa, hỗ trợ tương tác và tạo nội dung.

Trong giáo dục đại học, AI tạo sinh là nhóm 
công nghệ có tác động trực tiếp nhất đến dạy học. 
Perkins et al. (2024) cho rằng AI tạo sinh có khả 
năng tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh dựa trên 
các mẫu thống kê đã học. Miao và Holmes (2023) 
nhấn mạnh việc sử dụng AI tạo sinh cần lấy con 
người làm trung tâm, bảo đảm quyền riêng tư dữ 
liệu, phù hợp về đạo đức và có giá trị sư phạm. Vì 
vậy, cần phân biệt tầng công nghệ và tầng sư phạm 
của AI: tầng công nghệ cho biết AI có thể làm gì; 
tầng sư phạm quyết định AI nên được dùng vào 
việc gì, ở mức độ nào và nhằm hình thành năng 
lực nào cho người học.

Các tổng quan nghiên cứu cho thấy AI trong 
giáo dục đại học thường tập trung vào dự báo 
người học, đánh giá, hệ thống thích ứng, cá nhân 
hóa và dạy học thông minh (Zawacki-Richter et 
al., 2019; Chu et al., 2022; Crompton & Burke, 
2023). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu vẫn nghiêng 
về khả năng công nghệ, trong khi chiều cạnh sư 
phạm, đạo đức và vai trò của giảng viên chưa được 
phân tích tương xứng. Chen et al. (2020) cũng lưu 
ý khoảng cách giữa ứng dụng AI và nền tảng lý 
luận giáo dục. Do đó, ứng dụng AI trong bài viết 
này không dừng ở liệt kê công cụ, mà được đặt 
trong mục tiêu học phần và năng lực nghề nghiệp.

Ouyang và Jiao (2021) đề xuất ba mô hình AI 
trong giáo dục: AI dẫn dắt người học như người 
tiếp nhận, AI hỗ trợ người học như người cộng tác 
và AI trao quyền cho người học như chủ thể tự 
định hướng. Bài viết này nghiêng về mô hình thứ 
ba. Với ngành Kinh doanh quốc tế, sinh viên cần 
biết đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn, lựa chọn dữ 
liệu, so sánh phương án, phản biện kết quả và ra 
quyết định trong các tình huống có nhiều biến số.

Các nghiên cứu về ChatGPT và AI tạo sinh làm 
rõ hơn cả cơ hội và rủi ro. Kasneci et al. (2023) 
cho rằng mô hình ngôn ngữ lớn có thể hỗ trợ tạo 

nội dung, tăng tương tác và cá nhân hóa học tập, 
nhưng đòi hỏi người học và giảng viên nhận diện 
giới hạn công cụ, kiểm chứng thông tin và duy trì 
tư duy phản biện. Tlili et al. (2023) chỉ ra các lo 
ngại về gian lận, chất lượng phản hồi và quyền 
riêng tư; Cotton et al. (2024) nhấn mạnh thách 
thức đối với liêm chính học thuật. Ở Việt Nam, 
các nghiên cứu gần đây cho thấy AI hỗ trợ học 
tập, tự học và thiết kế bài giảng, nhưng cũng làm 
tăng nguy cơ phụ thuộc và khó kiểm chứng tri 
thức (Lê Anh Vinh & Trần Mỹ Ngọc, 2024; Bùi 
Trọng Tài & Nguyễn Minh Tuấn, 2024; Nguyễn 
Thị Tố Nga, 2024; Đoàn Thị Cúc, 2025). Từ đó, 
khoảng trống nghiên cứu đặt ra là xây dựng khung 
ứng dụng AI gắn với đặc thù học phần ngành Kinh 
doanh quốc tế.

2.2. Sự phù hợp giữa AI và các học phần 
ngành Kinh doanh quốc tế

Ngành Kinh doanh quốc tế có nhiều điều kiện 
thuận lợi để tích hợp AI vào dạy học. Đây là lĩnh 
vực có hàm lượng thông tin cao, phạm vi tri thức 
rộng và tốc độ biến đổi nhanh. Các nội dung về thị 
trường quốc tế, logistics, xuất nhập khẩu, tỷ giá, 
văn hóa tiêu dùng, chính sách thương mại, thanh 
toán quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi 
người học thường xuyên cập nhật, đối chiếu và 
xử lý nhiều nguồn dữ liệu. Đặc điểm này phù hợp 
với bản chất của kinh doanh quốc tế, vốn gắn với 
thương mại, đầu tư, quản trị và vận hành trong 
môi trường xuyên biên giới, chịu tác động đồng 
thời của yếu tố kinh tế, chính trị, pháp lý và văn 
hóa (Cavusgil et al., 2020; Hà Văn Hội, 2007).

Trong bối cảnh đó, AI có thể hỗ trợ sinh viên 
tiếp cận, tóm tắt, so sánh, hệ thống hóa và trực 
quan hóa thông tin. Tuy nhiên, dữ liệu hoặc gợi 
ý do AI tạo ra không thể được xem như kết luận 
cuối cùng. Đối với các học phần liên quan đến 
quyết định kinh doanh, năng lực thẩm định nguồn, 
kiểm chứng dữ liệu và đánh giá độ tin cậy của 
thông tin phải được xem là yêu cầu bắt buộc, nhất 
là khi AI tạo sinh vẫn có nguy cơ tạo ra thông tin 
sai lệch hoặc thiếu căn cứ (Kasneci et al., 2023; 
Miao & Holmes, 2023).

Sự phù hợp giữa AI và ngành Kinh doanh quốc 
tế còn thể hiện ở tính ứng dụng cao của sản phẩm 
học tập. Nhiều học phần yêu cầu sinh viên tạo 
lập sản phẩm mô phỏng hoạt động nghề nghiệp 
như kế hoạch marketing quốc tế, báo cáo phân 
tích thị trường, quy trình xuất nhập khẩu, phương 
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án logistics, kịch bản đàm phán, hồ sơ thanh toán 
quốc tế hoặc bài thuyết trình bằng tiếng Anh 
thương mại. Đây là định hướng phù hợp với yêu 
cầu đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh trong bối 
cảnh chuyển đổi số, khi người học cần phát triển 
đồng thời năng lực chuyên môn, dữ liệu, công 
nghệ và ra quyết định (AACSB, 2025; Wang, 
2025). AI có thể hỗ trợ khởi tạo ý tưởng, xây dựng 
dàn ý, gợi ý cấu trúc báo cáo, mô phỏng quy trình, 
hỗ trợ diễn đạt và trình bày trực quan; song việc 
lựa chọn dữ liệu, xây dựng lập luận, đánh giá rủi 
ro, đề xuất phương án và bảo vệ quan điểm vẫn 
phải do sinh viên thực hiện dưới sự định hướng 
của giảng viên.

2.3. Khung ứng dụng AI trong hoạt động 
dạy của giảng viên

Từ đặc thù ngành học, bài viết đề xuất khung 
ứng dụng AI trong hoạt động dạy của giảng viên 
theo bốn khâu: thiết kế bài giảng và học liệu; xây 
dựng tình huống, dự án học tập; thiết kế nhiệm vụ 
và rubric; hỗ trợ phản hồi, đánh giá sơ bộ. Cách 
tiếp cận này phù hợp với nhận định rằng AI có 
thể hỗ trợ đánh giá, cá nhân hóa học tập, dạy học 
thông minh và phân tích tiến trình học tập, nhưng 
cần được đặt trong thiết kế sư phạm có chủ đích 
(Luckin et al., 2016; Zawacki-Richter et al., 2019; 
Crompton & Burke, 2023).

Ở khâu thiết kế bài giảng, AI có thể hỗ trợ 
giảng viên xây dựng dàn ý, gợi ý ví dụ, so sánh 
khái niệm, tóm tắt tài liệu và chuyển hóa lý thuyết 
thành hoạt động học tập. Với các học phần như 
Marketing quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, 
Nghiên cứu thị trường quốc tế hoặc Logistics 
quốc tế, AI giúp rút ngắn thời gian xử lý thông 
tin ban đầu, nhưng không thay thế phán đoán 
chuyên môn và lựa chọn sư phạm của giảng viên. 
Giá trị của AI vì vậy không nằm chủ yếu ở tốc 
độ tạo nội dung, mà ở khả năng mở rộng phương 
án thiết kế để giảng viên kiểm chứng, điều chỉnh 
và bản địa hóa.

Ở khâu xây dựng tình huống và dự án học tập, 
AI có thể tạo lập bối cảnh mô phỏng, chẳng hạn 
tình huống một doanh nghiệp Việt Nam dự kiến 
xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nhật Bản. Từ 
bối cảnh đó, sinh viên có thể phân tích môi trường 
kinh doanh, rào cản kỹ thuật, logistics, thanh toán 
và marketing. AI chỉ tạo dữ liệu giả định; giá trị 
học tập nằm ở quá trình sinh viên kiểm chứng, 
phân tích, lựa chọn và bảo vệ phương án. Cách tổ 

chức này phù hợp với định hướng phát triển học 
tập chủ động và tư duy bậc cao (Kasneci et al., 
2023; Wang, 2025).

Ở khâu thiết kế nhiệm vụ và rubric, AI có thể gợi 
ý tiêu chí cho sản phẩm như kế hoạch marketing 
quốc tế, báo cáo phân tích thị trường hoặc kịch 
bản đàm phán. Tuy nhiên, giảng viên cần điều 
chỉnh theo chuẩn đầu ra, bổ sung tiêu chí về kiểm 
chứng dữ liệu, lập luận cá nhân, phản biện kết quả 
AI hỗ trợ và năng lực bảo vệ phương án. Perkins 
et al. (2024) nhấn mạnh việc tích hợp AI vào đánh 
giá cần minh bạch về mức độ sử dụng AI và gắn 
với mục tiêu học tập cụ thể. Ở khâu phản hồi, AI 
có thể hỗ trợ phát hiện lỗi cấu trúc, gợi ý câu hỏi 
phản biện hoặc góp ý ngôn ngữ; song đánh giá 
cuối cùng phải thuộc về giảng viên để bảo đảm 
tính an toàn, đạo đức và đáng tin cậy (European 
Commission, 2022).

2.4. Khung ứng dụng AI trong hoạt động 
học của sinh viên

Đối với sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, 
AI có thể hỗ trợ học tập theo năm hướng: lập 
kế hoạch học tập và dự án; tìm kiếm, tóm tắt, 
xử lý tài liệu; xây dựng quy trình và sản phẩm 
trực quan; luyện ngoại ngữ, giao tiếp thương 
mại; tự kiểm tra và phản biện kết quả học tập. 
Các hướng này phù hợp với những nghiên cứu 
cho thấy AI và ChatGPT có thể hỗ trợ tìm kiếm 
thông tin, viết học thuật, luyện ngôn ngữ, cá 
nhân hóa học tập và phát triển năng lực tự học, 
nhưng hiệu quả phụ thuộc vào hướng dẫn sư 
phạm và khả năng kiểm chứng của người học 
(Bùi Trọng Tài & Nguyễn Minh Tuấn, 2024; 
Đoàn Thị Cúc, 2025).

Trước hết, AI có thể hỗ trợ sinh viên lập kế 
hoạch học tập hoặc kế hoạch triển khai dự án 
thông qua gợi ý chia nhỏ nhiệm vụ, xây dựng tiến 
độ, lập checklist và xác định sản phẩm đầu ra. 
Tuy nhiên, kế hoạch do AI tạo ra chỉ có ý nghĩa 
khi sinh viên biết điều chỉnh theo điều kiện thực 
tế của nhóm, thời hạn môn học và yêu cầu của 
giảng viên. Vì vậy, sinh viên cần giải trình lý do 
lựa chọn kế hoạch, mức độ điều chỉnh và tiến độ 
thực hiện.

Tiếp theo, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, tóm tắt và 
xử lý tài liệu như báo cáo thị trường, bài nghiên 
cứu, tài liệu tiếng Anh, văn bản chính sách hoặc 
thông tin doanh nghiệp. Với ngành Kinh doanh 
quốc tế, năng lực quan trọng không chỉ là tiếp cận 
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nhiều thông tin, mà là xác định thông tin nào đáng 
tin cậy, phù hợp với vấn đề nghiên cứu và có thể 
dùng làm cơ sở cho quyết định kinh doanh. Do mô 
hình ngôn ngữ lớn có thể tạo phản hồi hợp lý về 
hình thức nhưng không bảo đảm chính xác tuyệt 
đối (Kasneci et al., 2023; Tlili et al., 2023), mỗi 
nhiệm vụ có sử dụng AI cần kèm nguồn đã kiểm 
chứng và phần phân tích cá nhân.

AI cũng có thể hỗ trợ xây dựng quy trình, sơ 
đồ tư duy và infographic đối với các nội dung như 
quy trình xuất khẩu, thanh toán L/C, logistics, 
nghiên cứu thị trường hoặc xử lý khiếu nại trong 
thương mại quốc tế. Công cụ này giúp hình thành 
khung ban đầu, nhưng người học phải kiểm tra 
thuật ngữ, trình tự, chứng từ, điều kiện áp dụng và 
mối quan hệ giữa các bước. Trong các học phần 
Tiếng Anh thương mại và Đàm phán thương mại 
quốc tế, AI có thể hỗ trợ luyện viết email, chỉnh 
sửa diễn đạt, xây dựng kịch bản hội thoại hoặc 
mô phỏng đàm phán; tuy nhiên, chuẩn mực giao 
tiếp, sắc thái văn hóa và chiến lược thương lượng 
vẫn cần sự định hướng của giảng viên (Ngô Hồng 
Pho, 2026). Sau cùng, mỗi sản phẩm học tập có 
sử dụng AI nên kèm phần “giải trình sử dụng AI”, 
nêu rõ công cụ, mục đích, cách kiểm chứng và 
phần đóng góp cá nhân.

2.5. Khung kiểm soát học thuật và điều kiện 
triển khai

Ứng dụng AI trong dạy học chỉ có ý nghĩa bền 
vững khi đi kèm cơ chế kiểm soát học thuật phù 
hợp. Perkins et al. (2024) đề xuất AI Assessment 
Scale nhằm hỗ trợ giảng viên xác định mức độ 
được phép sử dụng AI trong từng nhiệm vụ đánh 
giá. Furze et al. (2024) cho rằng việc cấm hoặc 
chặn AI không hiệu quả bằng thiết kế đánh giá 
minh bạch, linh hoạt và tập trung vào những phần 
đòi hỏi tư duy con người. Kế thừa tinh thần đó, 
bài viết đề xuất năm mức sử dụng AI cho các học 
phần ngành Kinh doanh quốc tế.

Năm mức sử dụng AI có thể được xác định như 
sau: không sử dụng AI đối với vấn đáp, thảo luận 
trực tiếp hoặc kiểm tra tại lớp; dùng AI để gợi ý 
ý tưởng và cấu trúc; dùng AI để chỉnh sửa ngôn 
ngữ, trình bày hoặc trực quan hóa nội dung; dùng 
AI như công cụ cộng tác nhưng sinh viên phải giải 

trình quy trình, kiểm chứng dữ liệu và phản biện 
kết quả; dùng AI mở rộng trong dự án mô phỏng, 
trong đó trọng tâm đánh giá là năng lực phân tích, 
điều chỉnh, bảo vệ phương án và chịu trách nhiệm 
về quyết định. Cách phân tầng này chuyển trọng 
tâm quản lý AI từ cấm đoán sang thiết kế nhiệm 
vụ và minh bạch hóa trách nhiệm học thuật, phù 
hợp với khuyến nghị của UNESCO về sử dụng AI 
tạo sinh theo hướng lấy con người làm trung tâm 
và có kiểm soát sư phạm (Miao & Holmes, 2023).

Để triển khai khung này, mỗi đề cương học 
phần cần quy định rõ mức độ được phép sử dụng 
AI đối với từng nhiệm vụ và hình thức đánh giá. 
Đồng thời, cần phát triển năng lực sử dụng AI cho 
giảng viên và sinh viên, bao gồm đặt lệnh, kiểm 
chứng thông tin, nhận diện thiên lệch, bảo vệ dữ 
liệu cá nhân và ghi nhận sự hỗ trợ của AI. Hoạt 
động đánh giá cần kết hợp sản phẩm cuối cùng, 
quá trình thực hiện, thuyết trình, phản biện, nhật 
ký học tập và giải trình học thuật. Dawson (2021) 
cho rằng an toàn đánh giá trong môi trường số 
cần được tiếp cận chủ động thông qua thiết kế 
đánh giá, thay vì chỉ dựa vào phát hiện gian lận. 
Nhà trường cũng cần bảo đảm công bằng tiếp cận, 
tránh để việc sử dụng AI tạo ra khoảng cách mới 
giữa các nhóm sinh viên.

III. KẾT LUẬN
Bài viết đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về AI, 

AI tạo sinh và ứng dụng AI trong giáo dục đại học; 
đồng thời phân tích sự phù hợp giữa AI với đặc thù 
các học phần ngành Kinh doanh quốc tế. Trên cơ 
sở đó, bài viết đề xuất khung ứng dụng AI trong 
dạy học các học phần ngành Kinh doanh quốc tế tại 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu theo ba lớp: hỗ 
trợ hoạt động dạy của giảng viên, hỗ trợ hoạt động 
học của sinh viên và kiểm soát học thuật.

Đóng góp chính của bài viết là xác định điều 
kiện để AI tạo ra giá trị sư phạm. AI chỉ thực sự 
có ý nghĩa khi góp phần phát triển năng lực nghề 
nghiệp cho sinh viên như phân tích thị trường, xử 
lý dữ liệu, lập kế hoạch, giao tiếp thương mại, tư 
duy phản biện và ra quyết định. Vì vậy, giảng viên 
cần giữ vai trò thiết kế, định hướng và đánh giá; 
sinh viên cần sử dụng AI có trách nhiệm, minh 
bạch và phản biện.

LỜI CẢM ƠN: Nghiên cứu này được thực hiện theo QĐ số 837/QĐ-BVU ngày 06/3/2026 của 
Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm 
học 2025 - 2026. Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trong hội đồng tư vấn, xét duyệt 
đã góp ý, động viên để nhóm tác giả thực hiện đề tài.
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